
SỐ 

THỬA 
SỐ TỜ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

Công ty Cổ phần cấp 

nước Bà Rịa - Vũng 

Tàu

14Đ đường 30/4, 

phường 9, thành 

phố Vũng Tàu 

663.040.000 - - 663.040.000

2
Ông (bà):

Nguyễn Thị Kim Ánh 

79 Chu Mạnh 

Trinh, Phường 8, 

thành phố Vũng 

Tàu 

- - 116.953.800 - 116.953.800

3

Ông (bà):

Đặng Văn Hữu - 

Hoàng Thị Thái Lan

84 Chu Mạnh 

Trinh, Phường 8, 

thành phố Vũng 

Tàu 

- - 49.521.050 - 49.521.050

4

Bà Nguyễn Thị lập và 

hàng thừa kế hợp pháp 

theo quy định pháp luật 

của ông Đinh Xuân 

Lâm (ông Lâm đã chết)

28 Chu Mạnh 

Trinh, Phường 8, 

thành phố Vũng 

Tàu 

14,50 - 0 14,50 174.758.600 174.758.600

5

Ông (bà):  

Nguyễn Quý Sơn - 

Nguyễn Tỷ Tước, 

Nguyễn Lập Nhụ

16A Chu Mạnh 

Trinh, Phường 8, 

thành phố Vũng 

Tàu 

9,80 - 9,80 0 477.681.400 477.681.400

6 Bà Nguyễn Diệu Thủy

51 Chu Mạnh 

Trinh, Phường 8, 

thành phố Vũng 

Tàu

- 14,80 - - 574.550.800 574.550.800

PHÂN LOẠI ĐẤT

ĐẤT Ở

ĐẤT 

NÔNG 

NGHIỆP

Đã tính bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 13540/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu 

Đã thu hồi 37,7m2 theo Quyết định số 

13629/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của 

UBND thành phố Vũng Tàu 

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ BỔ SUNG CHO 10  HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 

ĐỊA CHỈ 

NHÀ, VKT
NHÀ, 

VKT

Số 

TT

DIỆN 

TÍCH ĐẤT  

BỒI 

THƯỜNG 

BỔ SUNG 

CHÊNH 

LỆCH TÙ 

GIÁ ĐẤT 

NÔNG 

NGHIỆP 

SANG GIÁ 

ĐẤT Ở 

(M2)

(Ban hành kèm Quyết định số              /QĐ-UBND  ngày     /     /2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Công trình: Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Chu Mạnh Trinh (đoạn từ Lê Phụng Hiểu đến Lê Hồng Phong), Phường 8

GHI CHÚ 
NGƯỜI

 SỬ DỤNG ĐẤT

DIỆN 

TÍCH 

ĐẤT 

TÍNH 

BỒI 

THƯỜNG 

BỔ SUNG 

(M2)

CÁC KHOẢN

HỖ TRỢ BỔ SUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG

CỘNG

KHÁC

SỐ THỬA 

BẢN ĐỒ  

THU HỒI 

ĐẤT

DIỆN TÍCH 

ĐẤT ĐÃ 

THU HỒI 

(M2)

CÁC KHOẢN 

BỒI 

THƯỜNG 

KHÁC

ĐẤT

Đã tính bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 13669/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu 

CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG BỔ SUNG

Đã thu hồi 11,70m2 theo Quyết định số 

13512/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của 

UBND thành phố Vũng Tàu 

Đã thu hồi  26,10m2 theo Quyết định số 

13618/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của 

UBND thành phố Vũng Tàu 

BẢN ĐỒ ĐỊA 

CHÍNH

HOA 

MÀU

Bồi thường hệ thống cấp nước hiện hữu nằm trong phạm vi thi công công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường 

Chu Mạnh Trinh (đoạn từ Lê Phụng Hiểu đến Lê Hồng Phong), Phường 8 cho Công ty Cổ phần cấp nước Bà Rịa - 

Vũng Tàu (căn cứ Văn bản số 3384/SXD- PTĐT&HTKT ngày 11/7/2023 của Sở Xây dựng và Quyết định số 

316/QĐ-DDTXD2 ngày 17/7/2023 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2)

Đã tính bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 13658/QĐ-

UBND ngày 13/12/2022, Quyết định số 4664/QĐ-UBND 

ngày 08/8/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu 

Đã thu hồi 41,2m2 theo Quyết định số 

1921/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của 

UBND thành phố Vũng Tàu 

Đã tính bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 1930/QĐ-

UBND ngày 26/04/2023, Quyết định số 4743/QĐ-UBND 

ngày 08/8/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu 

Đã thu hồi 39,60m2 theo Quyết dịnh số 

2724/QĐ-UBND ngfay 06/6/2023 của 

UBND thành phố Vũng Tàu 

Đã tính bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định số 2737/QĐ-

UBND ngày 06/6/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu 



7

Ông (bà):

Đặng Văn Bình - 

Dương Ngọc Yến

11 Chu Mạnh 

Trinh, Phường 8, 

thành phố Vũng 

Tàu 

- 16,80 - - 652.192.800 652.192.800

Thực hiện 

theo Quyết 

định giải 

quyết khiếu 

nại lần đầu

8

Ông (bà): 

Nguyễn Công  Vượng - 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng

32 Chu Mạnh 

Trinh, Phường 8, 

thành phố Vũng 

Tàu 

7,10 - 7,10 0 347.526.820 347.526.820

Thực hiện 

theo Quyết 

định giải 

quyết khiếu 

nại lần đầu

9 Bà Trịnh Thị Nầm

80 Chu Mạnh 

Trinh, Phường 8, 

thành phố Vũng 

Tàu 

3,20 - 3,20 0 156.877.600 156.877.600

Thực hiện 

theo Quyết 

định giải 

quyết khiếu 

nại lần đầu

10

Ông (bà):

Trịnh Văn Lịch - Trần 

Thị Hồng

101 Chu Mạnh 

Trinh Phường 8, 

thành phố Vũng 

Tàu 

- - 0

Bán 01 căn hộ 

chung cư tái 

định cư tại 

phường 

Thắng Tam

34,60 31,60 20,10 14,50 2.383.588.020 663.040.000 166.474.850 3.213.102.870

34,60  m2 

Trong đó:

20,10  m2 

14,50  m2 

31,60  m2 

10  hộ 

1  hộ 

đồng

 đồng  

 đồng 

Nguyễn Trọng Thụy

Đã thu hồi 23,90m2 theo Quyết định số 

1918/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của 

UBND thành phố Vũng Tàu 

Đã tính bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 và Quyết định 

số 4694/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu 

Đã thu hồi 24,90m2 theo Quyết định số 

1013/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của 

UBND thành phố Vũng Tàu 

Đã tính bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 1021/QĐ-

UBND ngày 15/3/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu

- Đất nông nghiệp

Đã tính bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 13892/QĐ-

UBND ngày 19/12/2022, Quyết định số 4715/QĐ-UBND 

ngày 08/8/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu 

Đã thu hồi 20,3m2 theo Quyết định số 

13851/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của 

UBND thành phố Vũng Tàu 

Đã tính bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định số 13875/QĐ-

UBND ngày 19/12/2022 và Quyết định số 4706/QĐ-

UBND ngày 08/8/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu 

* Diện tích đất tính bồi thường bổ sung tính chênh lệch từ giá đất nông nghiệp sang giá đất ở

* Số hộ được bán 01 căn hộ chung cư tái định cư tại phường Thắng Tam

* Kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho các hộ gia đình, cá nhân (1)        

                                       - Đất ở

Đã thu hồi 12,80m2 theo Quyết định 

số13868/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 

của UBND thành phố Vũng Tàu 

64.262.057* Kinh phí 2% phục vụ BTGPMB (2)

* Số hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi

* Diện tích đất bồi thường bổ sung 

(Bán 01 căn hộ chung cư tái định cư tại phường Thắng Tam cho ông (bà) Trịnh Văn Lịch – Trần Thị Hồng theo Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu 

số 4352/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Ba tỷ, hai trăm bảy mươi bảy triệu, ba trăm sáu mươi bốn ngàn, chín trăm hai mươi bảy đồng)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

3.277.364.927* Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung  (1 + 2)                                                                                    

3.213.102.870

Tổng cộng 
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